
  

UBND TỈNH TÂY NINH 

THANH TRA TỈNH 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-TTr Tây Ninh, ngày       tháng 7 năm 2021  

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

Đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân năm 2021 

 

 

1. Mục tiêu khảo sát 

Nhằm giúp Thanh tra tỉnh có thể nhìn nhận tổng thể hoạt động của chính 

mình thông qua việc nhận xét, góp ý của các đơn vị thụ hưởng những dịch vụ do 

đơn vị thực hiện, qua đó cải tiến hệ thống chất lượng được tốt hơn. 

2. Dịch vụ/ Công việc: Không có 

3. Phương pháp thu thập: 

   Fax        Gửi thư 

   Điện thoại       Khác (Egov) 

4. Các đơn vị cần thăm dò 

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

1 Sở Giáo dục và Đào tạo Số 23 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 3, thành phố Tây Ninh 

tỉnh Tây Ninh 

0276.3822375 

2 Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Số 211 đường 30/4 phường 2, 

Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

0276.3820194 

3 Sở Nội vụ 008 Trần Quốc Toản phường 2 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

0276.3824386 

4 Sở Tài Chính 439 đường 30/4, phường 1, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh 

TâyNinh 

0276.3822400 

5 Sở Tư Pháp 302 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 2, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh  

0276.3822140 

6 Sở Giao thông Vận tải Số 209 đường 30/4, phường 2, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh  

0276.3823065 

7 Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Số 138 đường Trần Hưng Đạo, 

phường 1, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh  

0276 3822511 

8 Sở Xây dựng 314 Cách mạng tháng 8, 

Phường 3, thành Phố Tây Ninh, 

0276.3822461 
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tỉnh Tây Ninh  

9 Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

606 đường 30/4, phường 3, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

0276.3827164 

10 Sở Văn hóa - Thể thao - 

Du lịch 

Số 139A đường 30/4, phường 

2, thành Phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

0276.3818082 

11 Sở Công thương 304 CMT8, khu phố 3, phường 

2, thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh  

0276.3814885 

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 300 Cách Mạng Tháng 8, 

phường 2 thành phố Tây ninh, 

tỉnh Tây Ninh 

02763.822166 

13 Sở Ngoại vụ Số 193 đường 30/4, phường 1 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh  

0276.3824343 

14 Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Số 96 Phạm Tung, khu phố 1, 

phường 3, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh  

0276.3822648 

15 Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Số 006 đường Trần Quốc 

Toản, phường 2, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh  

0276.3824666 

16 Sở Y Tế 22 Lê Lợi, phường 3, thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

0276.3822100 

17 BQL Khu Kinh tế tỉnh 215 đường 30/4, Khu phố 3, 

Phường 2, thành phố Tây Ninh  

02763.813.584 

18 Bảo hiểm xã hội tỉnh 233 Nguyễn Chí Thanh, 

phường 3, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 

0276.3820214 

19 Cục Thống kê tỉnh Số 228 đường 30/4, khu phố 1, 

phường 3, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 

0276.3822324 

20 Cục Thuế tỉnh 226 đường 30/4 phường 3, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh  

0276 3823 369 

21 Văn phòng ĐĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh 

136 đường Trần Hưng Đạo, 

phường 2, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 

0276.3822233 

22 UBND Thành phố Tây 

Ninh 

381 đường 30/4, khu phố 1, 

phường 1, thành phố Tây Ninh,  

tỉnh Tây Ninh 

0276.3822157 

23 UBND Huyện Dương 

Minh Châu 

Số 257 khu phố 1, Thị trấn 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh 

0276.3877612 

24 UBND Huyện Tân Biên 99 Nguyễn Chí Thanh, Khu 

phố 2, Thị trấn Tân Biên  

0276 3874210 
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25 UBND Huyện Bến Cầu Khu Phố 1, Thị Trấn Bến Cầu, 

huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

0276.3876178 

26 UBND Huyện Gò Dầu Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò 

Dầu, tỉnhTây Ninh 

0276.3853808 

27 UBND Huyện Tân 

Châu 

Khu phố 3, Thị trấn Tân Châu, 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh  

0276.3875137 

28 UBND Huyện Châu 

Thành 

935 Hoàng Lê Kha, KP 3, Thị 

trấn Châu Thành, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh  

0276.3878121 

29 UBND Thị xã Hòa 

Thành 

04 Phạm Văn Đồng, khu phố 4, 

phường Long Hoa, thị xã Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh  

0276.3820986 

30 UBND Thị Xã  Trảng 

Bàng 

Số 3 đường Gia Long, khu phố 

Lộc An, phường Trảng Bàng, 

thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh  

0276.3880218 

 

5. Thời gian thực hiện 

- Mốc thời gian khảo sát từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/6/2021. 

- Thời gian phát phiếu và tiếp nhận kết quả khảo sát kể từ ngày phát hành 

kế hoạch đến hết ngày 16/7/2021. 

6. Chi phí cần thiết cho cuộc khảo sát 

- Chi phí dịch vụ chuyển phát được tính theo giá của bưu điện. 

- Chi phí tài liệu, photo phiếu khảo sát, văn phòng phẩm. 

7. Phân công nhiệm vụ thực hiện 

- Văn phòng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. 

- Giao Thư ký ISO tham mưu các văn bản kèm phiếu khảo sát theo danh 

sách các đơn vị đã được phê duyệt, tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến đóng góp./. 

Nơi nhận:  KT. CHÁNH THANH TRA  

- LĐ Thanh tra tỉnh;   PHÓ CHÁNH THANH TRA 

- Các phòng nghiệp vụ; 

- Lưu: VT. 
        (Lịnh)    
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